
 Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích 

 Thiệt hại 

từ 30% đến 

70% diện 

tích 

 Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích 

 Thiệt hại từ 

30% đến 70% 

diện tích 

 Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích 

 Thiệt hại từ 

30% đến 

70% diện tích 

 Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích 

 Thiệt hại từ 

30% đến 70% 

diện tích 

1 Trần Đắc Tú 1,485     1,400     85          1,442,500      

2 Nguyễn Thị Hòa 4,386     4,300     86          4,343,000      

3 Nguyễn Gia Chương 11,531   10,000   1,531     10,765,500    

4 Nguyễn Gia Huân 841        841        841,000         

5 Trịnh Thị Chiên 1,900     1,900     1,900,000      

6 Trần Đình Đạt 1,000     1,000     1,000,000      

7 Nguyễn Thị Phư 509        509        509,000         

8 Phạm Như An 985        800        185        892,500         

9 Phạm Như Cường 2,463     2,000     463        2,231,500      

10 Nguyễn Gia Thức 3,881     3,000     881        3,440,500      

11 Trần Đắc Tín 3,068     2,500     568        2,784,000      

12 Trịnh Thị Chiểu 2,184     2,000     184        2,092,000      

13 Nguyễn Thị Hồng 4,733     4,000     733        4,366,500      

14 Nguyễn Gia Thế 1,733     1,733     -         1,733,000      

15 Trịnh Thị Quyên 442        442        442,000         

TT

 Giai đoạn cận thu 

hoạch (trên 2/3 thời 

gian sinh trưởng) 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ YÊN HÒA

TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ  KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI NĂM 2025 THÔN MINH LẠC

HỘ GIA ĐÌNH

 Cây lúa

(Sau gieo trồng trên 45 ngày) 

 Cây hằng năm khác 

 Tổng 

diện tích 

thiệt hại 

(m2) 

 Trong đó 

 Tổng 

diện tích 

thiệt hại 

(m2) 

 trong đó 

 Giai đoạn cây con 

(gieo trồng đến 1/3 

thời gian sinh 

trưởng) 

 Giai đoạn cây đang 

phát triển (trên 1/3 

đến 2/3 thời gian 

sinh trưởng) 

 Kinh phí hỗ 

trợ (đồng)



 Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích 

 Thiệt hại 

từ 30% đến 

70% diện 

tích 

 Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích 

 Thiệt hại từ 

30% đến 70% 

diện tích 

 Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích 

 Thiệt hại từ 

30% đến 

70% diện tích 

 Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích 

 Thiệt hại từ 

30% đến 70% 

diện tích 

TT

 Giai đoạn cận thu 

hoạch (trên 2/3 thời 

gian sinh trưởng) HỘ GIA ĐÌNH

 Cây lúa

(Sau gieo trồng trên 45 ngày) 

 Cây hằng năm khác 

 Tổng 

diện tích 

thiệt hại 

(m2) 

 Trong đó 

 Tổng 

diện tích 

thiệt hại 

(m2) 

 trong đó 

 Giai đoạn cây con 

(gieo trồng đến 1/3 

thời gian sinh 

trưởng) 

 Giai đoạn cây đang 

phát triển (trên 1/3 

đến 2/3 thời gian 

sinh trưởng) 

 Kinh phí hỗ 

trợ (đồng)

16 Nguyễn Gia Tuyền 482        482        482,000         

17 Phạm Thị Lam 2,182     2,000     182        2,091,000      

18 Đặng Văn Hồng 2,131     2,131     -         2,131,000      

19 Trịnh Thúc Vân 1,835     1,835     1,835,000      

20 Nguyễn Gia Quang 5,853     5,000     853        5,426,500      

21 Trịnh Thúc Biên 2,928     2,000     928        2,464,000      

22 Trịnh Thúc Khôi 4,027     3,500     527        3,763,500      

23 Nguyễn Gia Trí 4,128     3,500     628        3,814,000      

24 Nguyễn Văn Thức 1,792     1,792     1,792,000      

25 Trần Đắc Quyến 3,562     3,000     562        3,281,000      

26 Nguyễn Gia Thắng 1,446     1,446     1,446,000      

27 Trần Đắc Thảo 2,746     2,500     246        2,623,000      

28 Trần Đắc Vinh 2,560     2,000     560        2,280,000      

29 Nguyễn Thị Hà 966        966        966,000         

30 Trần Thị Hương 2,617     2,500     117        2,558,500      

31 Nguyễn Gia Tuấn 3,360     3,000     360        3,180,000      

32 Trần Hữu Liệu 9,671     7,000     2,671     8,335,500      

33 Đinh Thị Hiền 1,949     1,500     449        1,724,500      



 Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích 

 Thiệt hại 

từ 30% đến 

70% diện 

tích 

 Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích 

 Thiệt hại từ 

30% đến 70% 

diện tích 

 Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích 

 Thiệt hại từ 

30% đến 

70% diện tích 

 Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích 

 Thiệt hại từ 

30% đến 70% 

diện tích 

TT

 Giai đoạn cận thu 

hoạch (trên 2/3 thời 

gian sinh trưởng) HỘ GIA ĐÌNH

 Cây lúa

(Sau gieo trồng trên 45 ngày) 
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diện tích 

thiệt hại 

(m2) 
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 Giai đoạn cây con 

(gieo trồng đến 1/3 

thời gian sinh 

trưởng) 

 Giai đoạn cây đang 

phát triển (trên 1/3 

đến 2/3 thời gian 

sinh trưởng) 

 Kinh phí hỗ 

trợ (đồng)

34 Nguyễn Gia Đông 5,163     4,000     1,163     4,581,500      

35 Nguyễn Thị Luyện 4,264     3,264     1,000     3,764,000      

36 Nguyễn Thị Luân 3,126     2,500     626        2,813,000      

37 Nguyễn Gia Linh 2,378     2,000     378        2,189,000      

38 Nguyễn Thị Hoa (L) 3,897     3,000     897        3,448,500      

39 Nguyễn Gia Tuần 4,242     4,242     -         4,242,000      

40 Trần Thị Hương (Đ) 947        600        347        773,500         

41 Nguyễn Gia Quyến 11,171   10,000   1,171     10,585,500    

42 Ngô Văn Minh 2,630     2,000     630        2,315,000      

43 Nguyễn Đình Mậu 1,259     1,000     259        1,129,500      

44 Trần Thị Hòe 1,950     1,000     950        1,475,000      

45 Nguyễn Thị Phát 2,296     2,000     296        2,148,000      

46 Trần Vĩnh Phượng 1,873     1,000     873        1,436,500      

47 Nguyễn Gia Thái 4,080     3,500     580        3,790,000      

48 Hà Thị Huấn 2,250     2,000     250        2,125,000      

49 Trần Hữu Bảo 3,251     2,251     1,000     2,751,000      

50 Nguyễn Thị Bình 2,694     1,694     1,000     2,194,000      

51 Võ Thị Quy 917        917        917,000         



 Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích 

 Thiệt hại 

từ 30% đến 

70% diện 

tích 

 Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích 

 Thiệt hại từ 

30% đến 70% 

diện tích 

 Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích 

 Thiệt hại từ 

30% đến 

70% diện tích 

 Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích 

 Thiệt hại từ 

30% đến 70% 

diện tích 

TT

 Giai đoạn cận thu 

hoạch (trên 2/3 thời 

gian sinh trưởng) HỘ GIA ĐÌNH

 Cây lúa

(Sau gieo trồng trên 45 ngày) 

 Cây hằng năm khác 

 Tổng 

diện tích 

thiệt hại 

(m2) 

 Trong đó 

 Tổng 

diện tích 

thiệt hại 

(m2) 

 trong đó 

 Giai đoạn cây con 

(gieo trồng đến 1/3 

thời gian sinh 

trưởng) 

 Giai đoạn cây đang 

phát triển (trên 1/3 

đến 2/3 thời gian 

sinh trưởng) 

 Kinh phí hỗ 

trợ (đồng)

52 Đặng Thị Hồng 2,378     2,000     378        2,189,000      

53 Nguyễn Thị Cảnh 3,550     2,550     1,000     3,050,000      

54 Trần Hữu Thư 2,423     2,000     423        2,211,500      

55 Trần Đắc Phùng 4,049     3,500     549        3,774,500      

56 Nguyễn Gia Tú 1,930     1,430     500        1,680,000      

57 Trần Hữu Khoa 3,213     2,500     713        2,856,500      

58 Trần Đắc Trúc 3,850     3,000     850        3,425,000      

59 Trần Thị Xuân (V) 2,200     1,500     700        1,850,000      

60 Nguyễn Thị Liệu 4,687     3,687     1,000     4,187,000      

61 Trần Hữu Linh 8,325     6,500     1,825     7,412,500      

62 Trần Hữu Lợi 4,003     4,003     4,003,000      

63 Trần Hữu Biên 2,641     1,641     1,000     2,141,000      

64 Nguyễn Gia Hiệu 2,126     2,000     126        2,063,000      

65 Trần Đắc Luân 4,396     3,396     1,000     3,896,000      

66 Trần Đắc Dợi 3,953     3,000     953        3,476,500      

67 Nguyễn Gia Liệu 2,000     2,000     2,000,000      

68 Nguyễn Gia Hải 2,880     2,000     880        2,440,000      

69 Nguyễn Gia Tiến 8,198     7,000     1,198     7,599,000      



 Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích 

 Thiệt hại 

từ 30% đến 

70% diện 

tích 

 Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích 

 Thiệt hại từ 

30% đến 70% 

diện tích 

 Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích 

 Thiệt hại từ 

30% đến 

70% diện tích 

 Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích 

 Thiệt hại từ 

30% đến 70% 

diện tích 
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 Giai đoạn cận thu 

hoạch (trên 2/3 thời 

gian sinh trưởng) HỘ GIA ĐÌNH

 Cây lúa

(Sau gieo trồng trên 45 ngày) 
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diện tích 

thiệt hại 

(m2) 

 Trong đó 

 Tổng 

diện tích 

thiệt hại 

(m2) 

 trong đó 

 Giai đoạn cây con 

(gieo trồng đến 1/3 

thời gian sinh 

trưởng) 

 Giai đoạn cây đang 

phát triển (trên 1/3 

đến 2/3 thời gian 

sinh trưởng) 

 Kinh phí hỗ 

trợ (đồng)

70 Nguyễn Thị Quý 2,187     2,187     2,187,000      

71 Nguyễn Thị Nguyệt 1,838     1,838     1,838,000      

72 Trần Đắc Phúc 3,249     2,500     749        2,874,500      

73 Trần Đắc Đông 2,170     2,170     -         2,170,000      

74 Nguyễn Gia Hệ 1,784     1,784     1,784,000      

75 Nguyễn Gia Mậu 1,021     1,021     1,021,000      

76 Phạm Như Sơn 3,239     2,500     739        2,869,500      

77 Trần Hữu Lâm 6,103     5,000     1,103     5,551,500      

78 Phạm Như Phương 2,792     2,000     792        2,396,000      

79 Trần Thị Phương 3,000     2,500     500        2,750,000      

80 Nguyễn Gia Hà 5,300     3,800     1,500     4,550,000      

81 Nguyễn Thị Tuấn 1,000     1,000     1,000,000      

82 Nguyễn Gia Quốc 1,050     1,050     1,050,000      

83 Trần Đình Lý 1,008     1,008     1,008,000      

84 Nguyễn Gia Quế 2,800     2,000     800        2,400,000      

85 Nguyễn Gia Hà Cửu 4,702     3,000     1,702     3,851,000      

86 Nguyễn Đình Nam 1,124     1,124     1,124,000      

87 Trần Đình Thọ 3,409     3,000     409        3,204,500      



 Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích 

 Thiệt hại 

từ 30% đến 

70% diện 

tích 

 Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích 

 Thiệt hại từ 

30% đến 70% 

diện tích 

 Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích 

 Thiệt hại từ 

30% đến 

70% diện tích 

 Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích 

 Thiệt hại từ 

30% đến 70% 

diện tích 
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 Giai đoạn cận thu 

hoạch (trên 2/3 thời 
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đến 2/3 thời gian 

sinh trưởng) 

 Kinh phí hỗ 

trợ (đồng)

88 Trần Đình Dược 3,499     3,000     499        3,249,500      

89 Trần Đình Hiền 12,351   10,000   2,351     11,175,500    

90 Trần Đình Duẫn 2,733     2,000     733        2,366,500      

91 Nguyễn Thị Vỵ 5,166     4,166     1,000     4,666,000      

92 Nguyễn Thị Mậu 3,140     2,500     640        2,820,000      

93 Trần Thị Mai 2,051     1,551     500        1,801,000      

94 Trần Thị Phấn 2,566     2,000     566        2,283,000      

95 Trần Đình Đại 4,000     3,500     500        3,750,000      

96 Hoàng Văn Thanh 7,454     6,000     1,454     6,727,000      

97 Nguyễn Thị Dung 4,057     3,500     557        3,778,500      

98 Trần Đình Quý 4,600     3,600     1,000     4,100,000      

99 Phan Văn Ái 2,752     2,752     2,752,000      

100 Nguyễn Đình Sâm 5,104     4,000     1,104     4,552,000      

101 Nguyễn Đình Kỳ 2,159     1,659     500        1,909,000      

102 Hoàng Văn Tiến 6,060     5,000     1,060     5,530,000      

103 Nguyễn Thị Phấn 5,724     4,000     1,724     4,862,000      

104 Nguyễn Đình Tình 2,742     2,000     742        2,371,000      

105 Trần Thị Xuân 1,008     1,008     1,008,000      



 Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích 

 Thiệt hại 

từ 30% đến 

70% diện 

tích 

 Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích 

 Thiệt hại từ 

30% đến 70% 

diện tích 

 Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích 

 Thiệt hại từ 

30% đến 

70% diện tích 

 Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích 

 Thiệt hại từ 

30% đến 70% 

diện tích 
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 Cây lúa

(Sau gieo trồng trên 45 ngày) 

 Cây hằng năm khác 

 Tổng 
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(m2) 

 trong đó 

 Giai đoạn cây con 
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 Kinh phí hỗ 

trợ (đồng)

106 Trần Đình Thể 3,607     3,000     607        3,303,500      

107 Phan Văn Thư 5,120     4,120     1,000     4,620,000      

108 Ngô Văn Tương 2,107     2,107     2,107,000      

109 Ngô Văn Toản 6,774     5,774     1,000     6,274,000      

110 Ngô Thị Đường 2,379     2,000     379        2,189,500      

111 Ngô Văn Công 3,725     3,000     725        3,362,500      

112 Ngô Văn Huấn 2,722     2,000     722        2,361,000      

113 Ngô Văn Hùng 4,036     3,036     1,000     3,536,000      

114 Nguyễn Văn Tài 3,731     3,000     731        3,365,500      

115 Nguyễn Đình Quyền 3,857     3,000     857        3,428,500      

116 Phan Văn Hòa 4,970     4,000     970        4,485,000      

117 Trần Đình Cầm 3,175     2,000     1,175     2,587,500      

118 Dương Trí Lạc 7,641     6,000     1,641     6,820,500      

119 Phan Văn Hợp 4,931     4,000     931        4,465,500      

120 Ngô Văn Lương 7,794     6,500     1,294     7,147,000      

121 Võ Thị Sơn 2,038     1,500     538        1,769,000      

122 Trần Thị Nhung 6,569     6,000     569        6,284,500      

123 Nguyễn Văn Cát 1,909     1,500     409        1,704,500      



 Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích 

 Thiệt hại 

từ 30% đến 

70% diện 

tích 

 Thiệt hại 
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diện tích 

 Thiệt hại 
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diện tích 

 Thiệt hại từ 
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diện tích 
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124 Trần Thị Tiềm 1,603     1,603     1,603,000      

125 Trần Đình Quán 3,139     2,500     639        2,819,500      

126 Ngô Văn Vũ 2,378     2,378     2,378,000      

127 Nguyễn Văn Sinh 5,682     4,682     1,000     5,182,000      

128 Nguyễn Đình Văn 3,214     3,214     3,214,000      

129 Nguyễn Văn Bình 2,683     2,000     683        2,341,500      

130 Nguyễn Thị Phượng 4,401     3,500     901        3,950,500      

131 Nguyễn Đình Tú 5,642     4,000     1,642     4,821,000      

132 Trần Đắc Quang 3,697     3,000     697        3,348,500      

133 Nguyễn Đình Cương 9,013     7,000     2,013     8,006,500      

134 Trần Đắc Cát 1,275     1,275     1,275,000      

135 Trần Đắc Thạc 400        400        400,000         

136 Bùi Thị Kiền 1,383     1,000     383        1,191,500      

137 Trần Trung Phong 1,395     1,395     1,395,000      

138 Trần Đắc Lý 6,970     6,000     970        6,485,000      

139 Trần Thị Long 3,420     3,000     420        3,210,000      

140 Trần Đắc Duẫn 6,124     5,124     1,000     5,624,000      

141 Nguyễn Thị Hòa Lâm 2,771     2,000     771        2,385,500      



 Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích 

 Thiệt hại 

từ 30% đến 

70% diện 

tích 

 Thiệt hại 
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142 Nguyễn Đình Hồng 6,813     6,000     813        6,406,500      

143 Nguyễn Đình Hùng 3,105     3,105     3,105,000      

144 Nguyễn Đình Quyền T 3,376     2,500     876        2,938,000      

145 Nguyễn Đình Đông 1,480     1,480     1,480,000      

146 Nguyễn Đình Toàn 3,558     3,000     558        3,279,000      

147 Trần Đắc Điểm 3,228     2,500     728        2,864,000      

148 Trần Thị Hợp 828        828        828,000         

149 Trần Đắc Ngợi 3,719     3,000     719        3,359,500      

150 Trần Đắc Ân 3,410     3,000     410        3,205,000      

151 Trần Thị Thạo 1,608     1,608     1,608,000      

152 Nguyễn Thị Đình 3,464     2,500     964        2,982,000      

153 Nguyễn Thị Dung 4,009     3,000     1,009     3,504,500      

154 Phạm Thị Kiều 2,652     2,000     652        2,326,000      

155 Nguyễn Đình Thân 4,682     3,500     1,182     4,091,000      

156 Nguyễn Thị Lan 3,092     2,500     592        2,796,000      

157 Trần Đắc Cảnh 8,395     6,395     2,000     7,395,000      

158 Ngô văn Đồng 2,163     2,163     2,163,000      

159 Nguyễn Gia Hưng 1,102     1,102     1,102,000      
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160 Hoàng Văn Ân 1,089     1,089     1,089,000      

161 Nguyễn Gia Hoàng 1,788     1,788     1,788,000      

162 Nguyễn Văn Phong 1,020     1,020     1,020,000      

163 Trần Đắc Chiến 1,050     1,050     1,050,000      

164 Trần Đắc Thành 3,374     3,000     374        3,187,000      

165 Trần Thị Hường 970        970        970,000         

166 Trần Thị Lạc 665        665        665,000         

167 Ngô Thị Xuân 2,000     1,500     500        1,750,000      

168 Nguyễn Đình Việt 2,342     1,700     642        2,021,000      

169 Hoàng Thị Thắm 960        960        960,000         

170 Nguyễn Quốc Thuận 1,120     1,120     1,120,000      

171 Trần Duy Hảo 900        900        900,000         

172 Nguyễn Thị Ánh 1,000     1,000     1,000,000      

173 Trịnh Thúc Hiền 2,128     1,628     500        1,878,000      

174 Trần Hữu Kha 3,573     2,873     700        3,223,000      

Cộng 572,446 473,022 99,424   -         -         -             -         -           -         -              522,734,000  


